
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

LÃNH BINH THĂNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5310/TB-BVLBT Bình Thới, ngày 05 tháng 11 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc yêu cầu báo giá gói thầu/mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm  
 
 

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu/mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên: Nguyễn Thanh Hằng 

- Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư – Thiết bị y tế 

- Số điện thoại: 028.3965019-119 (trong giờ hành chính) 

- Địa chỉ: 72 đường số 5, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh 

 - Email: vtttbyt.bvq11@gmail.com 

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Online (qua website 

muasamcong.mpi.gov.vn) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

Từ ngày 06/11/2026 đến trước 16/11/2026 17:00 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 

Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 16/11/2026 17:00 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Trân trọng./. 

  
Nơi nhận: 
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Trang thông tin điện tử bệnh viện; 

- Lưu: VT, VT-TBYT (Hang/01b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Đức Nhã 
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Phụ lục 

NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

(Kèm theo Thông báo số 5310/TB-BVLBT ngày 05 tháng 11 năm 2026 

của Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng) 
 

I. Nội dung yêu cầu báo giá hạng mục hàng hoá 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật và 

các yêu cầu khác của hàng hóa 

Địa điểm 

giao hàng 

Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 
Lọ đựng nước tiểu 

vô trùng 

Lọ nhựa đựng mẫu vô trùng, nhựa 

PS trong suốt hoặc tương đương, có 

nhãn ghi thông tin, nắp vặn màu 

(đỏ, vàng…) kín, không rò rỉ. 

Dung tích ≥ 50 mL; chiều cao ≥ 65 

mm, đường kính ≥ 34 mm. 

Nhựa y tế trung tính, không phản 

ứng với bệnh phẩm. 

Tiệt trùng (Gamma, EO hoặc 

phương pháp tương đương). 

Quy cách: 1 lọ/ gói 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Lãnh Binh 

Thăng 

1.200 Lọ 

2 
Lam kính một đầu 

nhám 

Lam kính 1 đầu nhám (để ghi 

nhãn), mép mài. 

Kích thước: khoảng 25 – 26 x 75 – 

76,2 mm; độ dày: 1,0 – 1,2 mm. 

Quy cách: hộp 72 miếng hoặc 

tương đương. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Lãnh Binh 

Thăng 

14 Hộp 

3 

Ống nghiệm nhựa 

có nắp 10 mL, 

không nhãn 

Ống lấy mẫu có nắp, không tiệt 

trùng, không nhãn. 

Thân ống nhựa PP hoặc PS trong 

suốt (hoặc tương đương), không 

phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm; 

kích thước 16 x 100 mm (± 1 mm); 

thể tích chứa 10 mL. 

Nắp nhựa đậy kín (nắp ấn hoặc nắp 

vặn), chống tràn đổ bệnh phẩm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Lãnh Binh 

Thăng 

42.000 Ống 

4 

Hóa chất xét 

nghiệm định lượng 

Procalcitonin 

(PCT) 

Thuốc thử định lượng Procalcitonin 

(PCT) trong huyết thanh và/hoặc 

huyết tương người, phương pháp 

miễn dịch hóa phát quang 

(CLIA/CMIA/ECLIA hoặc tương 

đương). 

Giới hạn định lượng ≤ 0,05 ng/mL; 

khoảng đo tới ≥ 50 ng/mL. Độ 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Lãnh Binh 

Thăng 

600 Test 
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chụm toàn phần: CV ≤ 10%. 

Quy cách: hộp 100 test hoặc tương 

đương. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

nhà thầu bố trí máy phân tích tương 

thích đi kèm và chịu chi phí kết nối 

LIS 2 chiều. Nhà thầu thực hiện cài 

đặt và xác nhận phương pháp trước 

khi đưa vào sử dụng. 

5 

Hóa chất xét 

nghiệm định lượng 

PSA toàn phần 

(Total PSA) 

Thuốc thử định lượng PSA toàn 

phần (PSA tự do và PSA phức hợp) 

trong huyết thanh và/hoặc huyết 

tương người, phương pháp miễn 

dịch hóa phát quang 

(CLIA/CMIA/ECLIA hoặc tương 

đương). 

Khoảng đo tối thiểu: 0,01 – 100 

ng/mL. Độ chụm toàn phần: CV ≤ 

10%. 

Quy cách: hộp 100 test hoặc tương 

đương. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

nhà thầu bố trí máy phân tích tương 

thích đi kèm và chịu chi phí kết nối 

LIS 2 chiều. Nhà thầu thực hiện cài 

đặt và xác nhận phương pháp trước 

khi đưa vào sử dụng. 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Lãnh Binh 

Thăng 

2.200 Test 

6 
Dung dịch rửa hệ 

thống máy sinh hóa 

Dung dịch rửa hệ thống dùng cho 

máy sinh hóa tự động; dạng dung 

dịch kiềm có chất hoạt động bề 

mặt, dùng rửa cuvette, kim hút và 

đường ống, không gây nhiễu kết 

quả xét nghiệm. 

Quy cách: can 5 lít hoặc tương 

đương. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Sử dụng được với máy sinh hóa tự 

động AU 680 hiện có của bệnh 

viện. Nhà thầu cung cấp thông số 

cài đặt (application) cho máy AU 

680, thực hiện cài đặt và xác nhận 

phương pháp (verification) đạt yêu 

cầu trên máy của bệnh viện trước 

khi đưa vào sử dụng. 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Lãnh Binh 

Thăng 

14 Can 

7 

Thuốc thử xét 

nghiệm định lượng 

HDL-Cholesterol 

Thuốc thử định lượng HDL-

Cholesterol trực tiếp (đồng thể, 

không cần bước kết tủa/ly tâm 

tách), phương pháp enzyme. 

Loại mẫu: huyết thanh, huyết 

tương. 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Lãnh Binh 

Thăng 

20.021 Test 
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Dải tuyến tính bao phủ tối thiểu: 

0,2 – 3,0 mmol/L. 

Độ lặp lại: CV ≤ 3%; độ chụm toàn 

phần: CV ≤ 5%. 

Dạng dung dịch pha sẵn. 

Quy cách: hộp hoặc tương đương; 

nhà thầu kê khai số test/hộp trên 

máy AU 680 và quy đổi đủ tổng số 

test theo nhu cầu. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Sử dụng được với máy sinh hóa tự 

động AU 680 hiện có của bệnh 

viện. Nhà thầu cung cấp thông số 

cài đặt (application) cho máy AU 

680, thực hiện cài đặt và xác nhận 

phương pháp (verification) đạt yêu 

cầu trên máy của bệnh viện trước 

khi đưa vào sử dụng. 

8 

Thuốc thử xét 

nghiệm định lượng 

Creatinin 

Thuốc thử định lượng Creatinine, 

phương pháp Jaffé động học (có 

hoặc không hiệu chỉnh). 

Loại mẫu: huyết thanh, huyết 

tương, nước tiểu. 

Dải tuyến tính huyết thanh/huyết 

tương bao phủ tối thiểu: 20 – 1.300 

µmol/L; đo được mẫu nước tiểu (có 

pha loãng). 

Độ lặp lại: CV ≤ 3%; độ chụm toàn 

phần: CV ≤ 5%. 

Quy cách: hộp hoặc tương đương; 

nhà thầu kê khai số test/hộp trên 

máy AU 680 và quy đổi đủ tổng số 

test theo nhu cầu. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Sử dụng được với máy sinh hóa tự 

động AU 680 hiện có của bệnh 

viện. Nhà thầu cung cấp thông số 

cài đặt (application) cho máy AU 

680, thực hiện cài đặt và xác nhận 

phương pháp (verification) đạt yêu 

cầu trên máy của bệnh viện trước 

khi đưa vào sử dụng. 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Lãnh Binh 

Thăng 

74.736 Test 

9 
Dung dịch rửa máy 

phân tích nước tiểu 

Dung dịch rửa (dạng đậm đặc hoặc 

pha sẵn) dùng làm sạch hệ thống 

máy phân tích nước tiểu tự động; 

thành phần gồm chất hoạt động bề 

mặt và dung dịch đệm (hoặc tương 

đương), đảm bảo pH ổn định, tẩy 

rửa cặn sinh học, không gây nhiễu 

kết quả. 

Quy cách: 0,5 lít/hộp hoặc tương 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Lãnh Binh 

Thăng 

87 Hộp 
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đương. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Sử dụng được trên máy phân tích 

nước tiểu do nhà thầu bố trí; nhà 

thầu bố trí máy phân tích tương 

thích đi kèm và chịu chi phí kết nối 

LIS 2 chiều 

10 
Que thử nước tiểu 

12 thông số 

Que thử nước tiểu dùng cho máy 

phân tích nước tiểu tự động, đo tối 

thiểu 12 thông số: Glucose, 

Bilirubin, Ketone, Tỷ trọng (SG), 

Blood, pH, Protein, Urobilinogen, 

Nitrite, Leukocytes, Microalbumin, 

Creatinine (tính được tỷ số 

Albumin/Creatinine). 

Kết quả đọc trên máy, có thể đối 

chiếu bằng mắt với bảng màu. 

Bảo quản ở nhiệt độ phòng (2 – 30 

°C) hoặc tương đương; lọ có nắp 

chống ẩm. 

Quy cách: hộp/lọ 100 que hoặc 

tương đương. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Sử dụng được trên máy phân tích 

nước tiểu do nhà thầu bố trí; nhà 

thầu bố trí máy phân tích tương 

thích đi kèm và chịu chi phí kết nối 

LIS 2 chiều 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Lãnh Binh 

Thăng 

51.000 Test 

11 

Dung dịch vệ sinh 

bảo trì bảo dưỡng 

máy phân tích nước 

tiểu 

Dung dịch tẩy rửa, làm sạch dùng 

bảo trì, bảo dưỡng máy phân tích 

nước tiểu tự động; thành phần gồm 

chất hoạt động bề mặt, chất oxy 

hóa, chất ổn định và dung dịch đệm 

(hoặc tương đương); loại bỏ cặn 

bám, không ăn mòn chi tiết máy, 

không gây nhiễu kết quả. 

Quy cách: chai/hộp hoặc tương 

đương. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Sử dụng được trên máy phân tích 

nước tiểu do nhà thầu bố trí; nhà 

thầu bố trí máy phân tích tương 

thích đi kèm và chịu chi phí kết nối 

LIS 2 chiều 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Lãnh Binh 

Thăng 

9 Hộp 

II. Nội dung yêu cầu khác 

- Báo giá cung cấp đã bao gồm VAT. 

- Nhà thầu liệt kê Thông số kỹ thuật, Ký mã hiệu, nhãn hiệu, model, hãng 

sản xuất, Quy cách vào bảng báo giá. 
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- Liệt kê những nội dung yêu cầu khác mà nhà thầu cần phải thực hiện, ví 

dụ: giao hàng thành từng đợt trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được 

đơn đặt hàng của Chủ đầu tư,…. 
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